
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BÊNH VIỆN YHCT 

 

Số:         /BV-KHTH&ĐD 
V/v cung cấp báo giá thiết bị sửa chữa 

và bảo dưỡng Trang thiết bị năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 10 năm 2023 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng Trang thiết bị  
 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính: 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Thông tư 

quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp 

dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BV ngày 31/01/2023 của Bệnh viện Y học cổ 

truyền Lạng Sơn về việc duy tu bảo dưỡng trang thiết bị Y tế năm 2023;  

Căn cứ Phiếu đề xuất sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị ngày 05/10/ 2023 

của các khoa lâm sàng của bệnh viện Y học cổ truyền Lạng Sơn; 

 Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị năm 

2023, Bệnh viện Y học cổ truyền Lạng Sơn trân trọng kính mời quý công ty, đơn vị 

có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị y tế 

cung cấp báo giá dịch vụ cho gói thầu như sau:  

- Danh mục báo giá: (Chi tiết theo phụ lục kèm theo). 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)… bên thuê dịch vụ 

không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá danh mục, dự toán, kinh phí  

- Thời hạn gửi báo giá: trước 09h00 ngày 25 tháng 10 năm 2023. 

- Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm quét PDF (Đã đóng dấu và 

gửi qua Email).  

- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng, Bệnh 

viện Y học cổ truyền Lạng Sơn. Địa chỉ: thôn Hoàng Trung, xã Hoàng Đồng, 

Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hậu – 

Viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng (ĐT: 0944191844- Email: 

nguyenhau187@gmail.com).  



Bệnh viện Y học cổ truyền Lạng Sơn rất mong nhận được sự hợp tác của 

Quý Công ty/ Đơn vị./.                
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo BV; 

- Website BV; 

- Lưu: VT, KHTH&ĐD(NVH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Mẫn 



Phụ lục : Danh mục dự kiến thực hiện 

(Kèm theo Công văn số       /BV-KHTH&ĐD  ngày    /10/2023 của Bệnh viện YHCT Lạng Sơn) 

I. Sửa chữa Trang thiết bị 

Stt Tên thiết bị 

Ký hiệu 

thiết bị 

(Model) 

Công ty 

sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Số 

lượng 
Đơn vị 

Đơn giá 

(Đồng) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

Khoa phòng 

Sử dụng 
Hiện trạng 

1 

Khối phát sóng 

ngắn cho Máy 

sóng ngắn 

   

01 Cái 

  Khoa Phục hồi 

chức năng 

Không tăng được 

cường độ 

2 

Bơm chân không 

cho máy điện 

xung BM-420  

   

01 Cái 

  Khoa phụ 

ngoại 

Cực trái không có 

lực hút chân 

không 

 
Tổng cộng:  

 
   

 

II. Bảo dưỡng trang thiết bị 

 

Stt Tên thiết bị 
Ký hiệu thiết bị 

(Model) 

Công ty sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Số 

lượng 
Đơn vị 

Đơn giá 

(Đồng) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

Khoa phòng 

Sử dụng 

1  Máy xông họng    01 Cái   

Khoa Khám 

bệnh đa khoa 
2  Máy hút đờm    02 Cái   

3  Máy tạo oxy    01 Cái   

4  Tủ sấy    01 Cái   Phòng KHTH 

& Điều 

dưỡng 5  Tủ hấp dụng cụ    01 Cái   

6  Máy laser nội mạch Mini -630S 
Trung tâm 

công nghệ 
Việt Nam 02 Cái  

 
Khoa Phụ 

ngoại 



Laser 

7  Máy laser nội mạch GX-1000 Kangxing Trung Quốc 02 Cái   

8  
Máy điện xung giác 

hút 

BM-420, F -08-

2032 
Hanil Hàn Quốc 01 Cái  

 

9  Máy tạo oxy Yuwell 7F-10 
Yuwell-

Jiangsu 
Trung Quốc 01 Cái  

 

10  
Máy điện châm đa 

năng 
Pointron 801 

DAE 

YANG 
Hàn Quốc 01  Cái 

 
 

11  
Máy sắc thuốc 1 nồi 

đóng gói tự động 
YJ20/1+1 

Donghuayua

n 
Trung Quốc 05 Cái  

 

Khoa Dược 

12  
Máy sắc Thuốc tự 

động 3 nồi 
YTX - 3 +1 

Donghuayua

n 
Trung Quốc 01 Cái  

 

13  Tủ sấy RM.05.1300.TS  Trung Quốc 01 Cái   

14  Máy Xông hơi ER-168  Trung Quốc 03 Cái   

15  Máy Xông hơi ZD-2000  Trung Quốc 04 Cái   

16  Máy Laze nội mạch 
 

 
 

04 Cái  
 

Khoa nội nhi 17  Máy tạo oxy 
 

INTEGRA Đài Loan 01 Cái  
 

18  
Máy điện xung giác 

hút 

BM-420, F -08-

1911 
Hanil Hàn Quốc 01 Cái  

 

19  Máy siêu âm màu 4D Arietta S60 
Hitachi – 

Arietta  
Nhật bản 01 Cái  

 

Khoa XN và 

CĐHA 

20  
Máy xét nghiệm nước 

tiểu 
UA-66 MINDRAY Trung Quốc 01 Cái  

 

21  
Máy sinh hóa tự động 

SPHERA EDIF 
SPHERA EDIF Ý 01 Cái  

 

22  
Máy xét nghiệm 

huyết học  
Celltac ES 7300k 

Nihon 

kohden 
Nhật Bản 01 

Cái  
 



23  
Hệ thống chụp 

Xquang kỹ thuật số  
Shimazu 125p Shimadzu Nhật Bản 01 Cái  

 

24  
Giường kéo giãn cột 

sống 
HT-101, 10109097 

 HANIL 

MEDICAL 
Hàn Quốc 01 Cái  

 

Khoa PHCN 

25  
Giường kéo giãn cột 

sống 

DFK-IIIA1, DF 

20181119YNTB 

0337 

 Medical 

Equipment 

Co.Ltd 

Trung Quốc 01 
Cái  

 

26  
Giường kéo giãn cột 

sống 

DFK-IIIA1, DF 

20181119YNTB 

0336 

 Medical 

Equipment 

Co.Ltd 

Trung Quốc 01 
Cái  

 

27  Máy điện xung trị liệu 
WonderMF5­08, 

23069 

Viện 

KHCN-BQP 
Việt Nam 02 Cái  

 

28  Máy Sóng ngắn HL-3100, Hanil Hàn Quốc 01 Cái   

29  Máy siêu âm điều trị SONOTOR 701 
 TUR – 

CHLB Đức 
Đức 02 Cái  

 

30  Nồi đun paraffin 
TEP BMV2115, 

160/2014 

Chirana 

Progress,  
Slovakia 01 Cái  

 

 Tổng cộng: 
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